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PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 02 trang)


    Học sinh l​ưu ý:          

                       - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài vào đề thi này.

- Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B, C hoặc D.

- Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.

A. LISTENING

 Listen and write the correct time on each clock. You will listen twice then rewrite the time on each clock into your test paper. Item 1 is an example. (2.5 pts) 
(Nghe và viết giờ đúng vào mỗi đồng hồ. Em sẽ được nghe 2 lần  sau đó viết lại giờ đã ghi trên mỗi đồng hồ vào giấy làm bài thi của em. Ý 1 đã được làm mẫu)
B. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION
I. Odd one out.  (0.5 pt) (Loại ra một từ khác với các từ còn lại)
	1.  A. factory
	B. hospital
	C. museum
	D. opposite

	2.  A. stores
	B. restaurants
	C. tree
	D. stadiums

	3.  A. in front of
	B. live
	C. behind
	D. next to

	4.  A. take
	B. go
	C. lunch
	D. watch

	5.  A. six
	B. first
	C. second
	D. fourth


II. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (2.0 pts)

(Chọn đáp án đúng nhất được đánh dấu A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu dưới đây)
   1. What  ____________ is it? – It’s ten o’clock.
	A. time
	B. school
	C. day
	D. class


2. What does Huong do _______ school? – She watches television and does the housework.
	A. at
	B. after
	C. in
	D. for


3. _________ do you have history? – On Thursday and Saturday.
	A. When
	B. What
	C. Where
	D. How


4. I _________ get up at 5.30 a.m.
	A. don’t
	B. do not
	C. doesn’t
	D. A and B 


5. Does she wash her face in the morning? - Yes. She _______ her face every morning.
	A. wash
	B. to wash
	C. washes
	D. is washing 


6. There is _________ in the park.

	A. trees
	B. flowers
	C. rivers
	D. a lake


7. Which _________ do you have on Monday? – English, math, geography and history.
	A. floors
	B. classes
	C. schools
	D. grades 


8. Where is your classroom? - It’s _________ the second floor.
	A. at
	B. in
	C. on
	D. between 


C. READING

I. Read the passage carefully then answer the questions below. (2.5 pts)

(Đọc kỹ đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi phía dưới)

Hello. My name is Hoa. I'm twelve years old and I'm in grade 6. I live with my parents and my bother in the city. My house is on Hang Bac Street. Near my house, there is a small park. Next to the park, there is a lake. There is a bookstore opposite my house. To the left of the bookstore, there is a photocopy store and there is a drugstore to the right of it. On our street, there is also a bakery, a restaurant, a small temple, a movie theatre and a toystore. The restaurant is between the bakery and the toystore.

Questions:

1. Which grade is Hoa in?
2. How many people are there in her family?
3. Is her house in the country?
4. What is there near Hoa's house?

5. Is the bookstore between the photocopy store and the drugstore?

D. WRITING 

I. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (1.0 pt)
  (Sắp xếp lại các từ bị xáo trộn để tạo thành câu có nghĩa)

1. tall trees / are / There / behind / the house/.//
  2. your mother/ Where / work/ does/ ?//
II. Complete sentences from the words given. (1.5 pts)

(Hoàn thành câu với các từ cho sẵn)
  1. Where /he / live?
  2. They/ have English/ Monday/ Tuesday/ Friday.
  3. I/ go/ school/ half past six every day.
===========The end ============
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………….………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
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